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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIX  
của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông  

 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; 
Căn cứ Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); 
Để áp dụng đúng và thống nhất một số quy định tại Chương XIX của Bộ luật 

hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) về các tội xâm phạm trật tự, an 
toàn giao thông, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định tại 
Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư liên tịch này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Phương tiện giao thông gồm: phương tiện giao thông đường bộ, phương 

tiện giao thông đường sắt, phương tiện giao thông đường thủy, phương tiện giao 
thông đường không. 

2. Phương tiện giao thông đường bộ gồm: phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và xe máy chuyên dùng tham 
gia giao thông đường bộ. 
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3. Phương tiện giao thông đường sắt gồm: tàu, đầu máy, toa xe, toa xe động lực, 
phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt. 

4. Phương tiện giao thông đường thủy gồm: tàu, thuyền, các cấu trúc nổi khác 
có động cơ hoặc không có động cơ tham gia giao thông đường thủy. 

Đường thủy bao gồm đường thủy nội địa và những tuyến đường thủy được 
khai thác dưới dạng tự nhiên, chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động giao 
thông vận tải. 

5. Phương tiện giao thông đường không gồm: máy bay, trực thăng, tàu lượn, 
khí cầu và các thiết bị bay khác. 

6. Điều động người không có giấy phép hoặc bằng lái hoặc không đủ các điều 
kiện khác theo quy định của pháp luật chỉ huy hoặc điều khiển các phương tiện 
giao thông là việc người có thẩm quyền đưa ra mệnh lệnh, quyết định (bằng lời 
nói, bằng văn bản…) để yêu cầu người mà mình biết là không có giấy phép, bằng 
lái hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật chỉ huy hoặc 
điều khiển phương tiện giao thông. 

7. Giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái hoặc không đủ các điều 
kiện khác theo quy định của pháp luật chỉ huy hoặc điều khiển các phương tiện 
giao thông là việc người có quyền quản lý phương tiện giao thông biết một người 
không có giấy phép hoặc bằng lái hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định 
của pháp luật nhưng vẫn giao cho người đó chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện 
giao thông. 

8. Không có giấy phép hoặc bằng (hoặc bằng lái, bằng lái xe) hoặc chứng chỉ 
chuyên môn quy định tại điểm a khoản 2 các điều 202, 208, 212; khoản 1 các 
điều 205, 211, 215, 219 Bộ luật hình sự là một trong những trường hợp sau đây: 

a) Chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông không có giấy phép, bằng lái 
hoặc chứng chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với loại phương 
tiện đang chỉ huy, điều khiển mà theo quy định của pháp luật, khi chỉ huy, điều 
khiển loại phương tiện đó phải có giấy phép, bằng lái hoặc chứng chỉ chuyên 
môn phù hợp; 

b) Chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông trong thời hạn bị tước quyền sử 
dụng giấy phép, bằng lái hoặc chứng chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền 
cấp đối với loại phương tiện đang chỉ huy, điều khiển mà theo quy định của pháp 
luật, khi chỉ huy, điều khiển loại phương tiện đó phải có giấy phép, bằng lái hoặc 
chứng chỉ chuyên môn phù hợp; 

c) Chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông trong thời hạn bị cơ quan có 
thẩm quyền cấm chỉ huy, điều khiển phương tiện đó. 
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* Cần chú ý khi áp dụng tình tiết không có giấy phép hoặc bằng (hoặc bằng 
lái, bằng lái xe) hoặc chứng chỉ chuyên môn: 

- Thời hạn sử dụng của giấy phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn do cơ 
quan có thẩm quyền cấp được tính từ ngày cấp phép đến khi hết hạn ghi trên giấy 
phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn đó (hoặc theo quy định của pháp luật về 
thời hạn của giấy phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn đó). 

- Trường hợp người chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông đã bị cơ 
quan có thẩm quyền tạm giữ giấy phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn mà cần 
tiếp tục chỉ huy, điều khiển phương tiện nốt hành trình còn lại thì trên hành 
trình đó không bị coi là không có giấy phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn 
theo quy định. 

Điều 2. Một số tình tiết là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt 
1. Gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, 

tài sản của người khác hoặc gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 202 
đến Điều 205, Điều 208 đến Điều 215, Điều 217, Điều 220; khoản 2 các điều 206, 
207, 216, 218, 219, 222, 223 Bộ luật hình sự là một trong các trường hợp sau đây: 

a) Làm chết một người; 
b) Gây tổn hại cho sức khỏe của một đến hai người với tỷ lệ thương tật của 

mỗi người từ 31% trở lên; 
c) Gây tổn hại cho sức khỏe của từ hai người trở lên với tỷ lệ thương tật của mỗi 

người dưới 31%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 41% 
đến 100%; 

d) Gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% 
và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới bảy mươi 
triệu đồng; 

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của từ hai người trở lên với tỷ lệ thương tật của mỗi 
người dưới 21%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 30% 
đến 40% và còn gây thiệt hại về tài sản với giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới 
bảy mươi triệu đồng; 

e) Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ bảy mươi triệu đồng đến dưới năm trăm 
triệu đồng. 

2. Gây hậu quả rất nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 202 đến Điều 205, 
Điều 208 đến Điều 215, Điều 217, Điều 220; khoản 3 các điều 206, 207, 216, 
218, 219, 222, 223 Bộ luật hình sự là một trong các trường hợp sau đây: 

a) Làm chết hai người; 
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b) Làm chết một người và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp 
hướng dẫn tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của ba đến bốn người với tỷ lệ thương tật của mỗi 
người từ 31% trở lên; 

d) Gây tổn hại cho sức khỏe của từ hai người trở lên với tổng tỷ lệ thương tật 
của tất cả những người này là từ trên 100% đến 200%;  

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của một hoặc hai người với tỷ lệ thương tật của 
mỗi người từ 31% trở lên và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp 
hướng dẫn tại các điểm c, d, đ và e khoản 1 Điều này;  

e) Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ 
năm trăm triệu đồng.  

3. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 204; khoản 3 
các điều 202, 203, 205, Điều 208 đến Điều 215, Điều 217, Điều 220, Điều 222, 
Điều 223; khoản 4 các điều 206, 207, 216, 218, 219 Bộ luật hình sự là một trong 
các trường hợp sau đây: 

a) Làm chết từ ba người trở lên; 
b) Làm chết hai người và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp 

được hướng dẫn tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này; 
c) Làm chết một người và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp 

được hướng dẫn tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều này; 
d) Gây tổn hại cho sức khỏe của từ năm người trở lên với tỷ lệ thương tật của 

mỗi người từ 31% trở lên; 
đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của từ hai người trở lên với tổng tỷ lệ thương tật 

của những người này trên 200%; 
e) Gây tổn hại cho sức khỏe của ba hoặc bốn người với tỷ lệ thương tật của 

mỗi người từ 31% trở lên và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm trăm triệu 
đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu đồng; 

g) Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên.  
 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 
Điều 3. Về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ (Điều 202 Bộ luật hình sự) 
1. Hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ của người điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại khoản 1 Điều 202 Bộ luật 
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hình sự được hiểu là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy 
tắc giao thông đường bộ và hành vi này phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu 
quả về tính mạng, sức khỏe và tài sản. 

Trường hợp phương tiện giao thông đường bộ di chuyển, hoạt động nhưng 
không tham gia giao thông đường bộ (như di chuyển, hoạt động trong trường học, 
công trường đang thi công hoặc đang khai thác) mà gây tai nạn thì người điều 
khiển phương tiện giao thông đường bộ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 
tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại 
Điều 202 Bộ luật hình sự mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương 
ứng khác nếu thỏa mãn dấu hiệu của tội phạm đó như tội vô ý làm chết người quy 
định tại Điều 98 Bộ luật hình sự, tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề 
nghiệp hoặc quy tắc hành chính quy định tại Điều 99 Bộ luật hình sự hoặc tội vi 
phạm quy định về an toàn lao động, về an toàn ở những nơi đông người quy định 
tại Điều 227 Bộ luật hình sự. 

2. Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng 
độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà 
pháp luật cấm sử dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự được 
hiểu là một trong những trường hợp sau đây: 

a) Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong cơ thể 
có chất ma túy hoặc đang trong tình trạng say do sử dụng các chất mà sau khi sử 
dụng có biểu hiện say như người sử dụng ma túy, rượu, bia; 

b) Người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà 
trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; 

c) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt 
quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở.  

Điều 4. Về tội cản trở giao thông đường bộ (Điều 203 Bộ luật hình sự) 
1. Các thiết bị an toàn giao thông đường bộ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 203 

Bộ luật hình sự bao gồm đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, tường bảo 
vệ, đảo giao thông, dải phân cách, gương cầu và các thiết bị phụ trợ khác nhằm bảo 
đảm an toàn giao thông đường bộ. 

2. Lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 203 
Bộ luật hình sự là hành vi sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép. 

3. Lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 203 
Bộ luật hình sự là hành vi sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ. 

4. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường 
bộ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 203 Bộ luật hình sự là hành vi không đặt 


